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Thiết kế tinh tế, thanh nhã
Sophisticated, elegant design

Made from high-durability powder-coated steel, 
featuring a beautifully curved round iron frame.

Mối hàn thẩm mỹ, 
không lộ khuyết �iểm

Aesthetic welding 
joints, seamless finish 
without flaws

Suitable as a relaxing chair for balconies, cafes, 
garden spaces, homestays, and pool areas,..

Làm từ thép sơn tĩnh �iện �ộ bền cao, hệ khung 
sắt tròn uốn cong �ẹp mắt

Ghế phù hợp làm ghế thư giãn ở ban công, quán 
cafe, không gian sân vườn, homestay, hồ bơi,...

KHUNG GHẾ SƠN TRẮNG TĨNH ĐIỆN
White powder coated chair frame

Chair Frame - With Backrest, Armless

KHUNG GHẾ - CÓ LƯNG TỰA, KHÔNG TAY GHẾ

www.vinahardware.com

2302.1.31395 
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Khung ghế D560xR560xC800 415.000

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price

Chair frame
Thép
Steel

Chế tác tỉ mỉ, uốn cong 
ở các vị trí dễ va chạm, 
vừa an toàn vừa tăng 
tính thẩm mỹ

Crafted with precision, 
curved at impact-prone 
positions for safety and 
enhanced aesthetics"

High load-bearing 
capacity.

Chịu tải cao



White powder coated chair frame

Linh hoạt cách sử dụng, làm bàn hoặc ghế
Flexible usage, functions as a table or chair

Made from high-durability powder-coated steel, 
easy to clean, maintain, and weather-resistant.

Suitable for both indoor and outdoor spaces.

Làm từ thép sơn tĩnh �iện �ộ bền cao, dễ lau chùi, 
bảo quản, không ngại mưa nắng

The chair legs are designed 
with scratch-resistant plastic 

Phù hợp cho cả không gian trong nhà và ngoài trời

KHUNG GHẾ SƠN TRẮNG TĨNH ĐIỆN

Chair Frame - Armless, Backless

KHUNG GHẾ - KHÔNG LƯNG TỰA, KHÔNG TAY GHẾ

www.vinahardware.com

2302.1.32395 Khung ghế D421xR421xC450 310.000

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)(mm)
Material Price

Chair frame
Thép
Steel

Mối hàn thẩm mỹ, không lộ khuyết �iểm

Aesthetic welding joints, seamless finish without 
flaws

Chân ghế �ược thiết kế �ế 
nhựa chống trầy xước
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Co�ee table frame with pedestal, PVD gold-plated base

Sử dụng công nghệ ốp tấm inox

Thiết kế �ơn giản, cấu trúc tháo rời dễ dàng di 
chuyển và lắp ráp

Using stainless steel sheet cladding technology.

KHUNG BÀN CÀ PHÊ CHÂN TRỤ 

Co�ee table frame with pedestal, PVD gold-plated base

KHUNG BÀN CÀ PHÊ CHÂN TRỤ, ĐẾ MẠ VÀNG PVD

www.vinahardware.com

2302.1.07307 Khung bàn C730xR450 599.000

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)(mm)
Material Price

Table frame

Thép, đế inox mạ vàng
Steel with gold-plated 

stainless steel

Sử dụng sơn tĩnh �iện kết hợp mạ vàng PVD phần 
inox theo tiêu chuẩn kĩ thuật cao 
Employing electrostatic powder coating combined 
with PVD gold plating for stainless steel parts 
according to high technical standards.

Design for assembly using 3 components Cost-e�ective transportation
Thiết kế lắp ráp từ 3 thành phần 

Simple design, modular structure for easy mobility 
and assembly

Tiết kiệm chi phí vận chuyển
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Co�ee table frame with pedestal, black powder coating

KHUNG BÀN CÀ PHÊ CHÂN TRỤ 

Co�ee table frame with pedestal, black powder coating

KHUNG BÀN CÀ PHÊ CHÂN TRỤ, SƠN ĐEN TĨNH ĐIỆN

www.vinahardware.com

2302.1.07306 Khung bàn C730xR450 395.000

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)(mm)
Material Price

Table frame

Thép
Steel

Cấu tạo tháo ráp, liên kết từ 3 thành phần

Thiết kế theo lối hiện �ại, tối giản, tạo thẩm 
mỹ cho không gian sử dụng

Bề mặt �ược sơn �en tĩnh �iện, �ảm bảo sản phẩm luôn 
�ược bảo vệ tốt trong quá trình sử dụng

Modular assembly structure, consisting of 3 
interconnected components.

Modern, minimalist design aimed at 
enhancing the aesthetic appeal of the 
space.

The surface is black powder coating, ensuring the product 
is well-protected during use.
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Teacher's desk frame with storage drawers

KHUNG BÀN GIÁO VIÊN, CÓ HỘC CHỨA

Teacher's desk frame with storage drawers

www.vinahardware.com

2302.1.07594 Khung bàn D1100xR450xC732 668,079

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)(mm)
Material Price

Table frame

Thép
Steel

Ngăn chứa �ồ, lưu trữ nhiều vật dụng

Mặt ván �ược xử lý tinh tế, bo góc an toàn tại 
các �iểm dễ xảy ra va chạm

Bề mặt �ược sơn �en tĩnh �iện, �ảm bảo sản phẩm luôn 
�ược bảo vệ tốt trong quá trình sử dụng

Dùng làm bàn giáo viên, bàn học sinh, bàn làm việc cá 
nhân,... �ều phù hợp 

The wooden tabletop is finely processed, with 
rounded corners for safety at potential collision 
points.

Storage compartment, capable of storing 
various items.

The surface is black powder coating, ensuring the product 
is well-protected during use.

Suitable for use as a teacher's desk, student desk, personal 
workspace desk,

Vinahardware sử dụng công nghệ uốn, công 
nghệ cắt fiber thép hình trong sản xuất

Thiết kế tháo rời, dễ dàng tháo lắp và di chuyển

Bàn cấu tạo gồm 2 khung chân, thanh giằng và 
mặt ván

KHUNG BÀN GIÁO VIÊN, CÓ HỘC CHỨA

Vinahardware utilizes bending technology & 
fiber steel cutting technology in production.

Design for easy disassembly, assembly, and 
mobility.

The table is constructed of two leg frames, 
crossbars, and a wooden tabletop.

VNH000750V 2 tấm ván 335,000 
2 boards

MDF phủ melamin 
1 mặt dày 17mmD1200xR600

D1036xR440
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MDF with melamine 
coating on one side



Set of student desk and chair frames, powder coated

KHUNG BÀN GHẾ HỌC SINH, SƠN TĨNH ĐIỆN

Set of student desk and chair frames, powder coated

www.vinahardware.com

2300.1.40666 Khung bàn ghế 600x400x650 679,000

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)(mm)
Material Price

Table chair frame

Thép
Steel

 Mối hàn �ược xử lý hoàn thiện ở mức cao, �ảm bảo kết cấu

Flexible height adjustment

Each set includes a chair and table designed to complement 
each other

Welding joints are processed to a high standard of finish, 
ensuring structural integrity

BỘ KHUNG BÀN GHẾ HỌC SINH, SƠN TĨNH ĐIỆN

1 set bao gồm ghế và bàn �ược thiết kế �ồng �iệu

Designed according to standards to help students have the
right study posture

Thay �ổi chiều cao linh hoạt

Thiết kế theo tiêu chuẩn giúp các bạn học sinh, sinh viên
có tư thế ngồi học �úng �ắn.

Bề mặt �ược sơn �en tĩnh �iện, �ảm bảo 
sản phẩm luôn �ược bảo vệ tốt trong quá 
trình sử dụng

The surface is black powder coating, 
ensuring the product is well-protected 
during use.

The table and chair are detachable.
Bàn và ghế tách rời

Ván cho bàn ghế
Boards for tables 
and chairs

179,000
D600xR400xC650
D380xR380xC340VNH604065V1 
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Student Desk and Chair Frame, Gray Color

KHUNG BÀN GHẾ HỌC SINH, MÀU XÁM

Primary school student desk and chair frame, gray color

www.vinahardware.com

2300.1.75094 Khung bàn ghế 750x400 699,000

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)(mm)
Material Price

Table chair frame

Thép
Steel

Each set includes a chair and table 
designed to complement each other

KHUNG BÀN GHẾ HỌC SINH TIỂU HỌC, MÀU XÁM

1 set bao gồm ghế và bàn �ược thiết kế �i 
kèm

Designed according to standards to help students have the
right study posture

Combining the use of MDF tabletop 
measuring 750x400mm with rounded corners.

Thiết kế theo tiêu chuẩn giúp các bạn học sinh, sinh viên
có tư thế ngồi học �úng �ắn.

Kết hợp sử dụng mặt ván MDF kích thước 
750x400mm �ược bo tròn tại các góc cạnh

Sử dụng công nghệ uốn ống hiện �ại giúp 
khung bàn trở nên uyển chuyển, tinh tế

Utilizing modern pipe bending technology 
to make the table frame flexible and 
elegant.

Desk suitable for one person.
Bàn học phù hợp với 1 người ngồi

Design with compartments for organizing items such as 
books, pens, bags, etc., making the workspace more orga-
nized.

The frame is powder-coated for durability and aesthetic 
appeal

Thiết kế ngăn �ề �ồ dùng như sách vở, bút, cặp,... giúp 
không gian làm việc trở nên khoa học 

 Khung �ược sơn tĩnh �iện bền, �ẹp

VNH750400V Ván 750x400 259,000
Top plank

MDF
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Trapezoidal table frame for the library

KHUNG BÀN HÌNH THANG CHO THƯ VIỆN

Trapezoidal table frame for the library

www.vinahardware.com

2300.1.15094 Khung bàn D730/420xR400
xC745

735,640

735,640

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)(mm)
Material Price

Table frame
Thép
Steel

KHUNG BÀN HÌNH THANG CHO THƯ VIỆN

The welded joints are processed with high precision, 
ensuring structural integrity. Smart and flexible design, can be combined 

into various modules to suit di�erent purposes.

Mối hàn khung �ược xử lý với �ộ hoàn thiện cao, �ảm bảo 
kết cấu

Thiết kế thông minh, linh hoạt có thể kết hợp 
thành nhiều module khác nhau phù hợp với 
mục �ích sử dụng.

Desk suitable for one person.

The frame is powder-coated for durability and aesthetic 
appeal.

The edges of the board are rounded for safety assurance.

The table frame is uniquely designed in a trapezoid shape, 
o�ering a fresh and distinctive appearance.

 Khung �ược sơn tĩnh �iện bền, �ẹp

Ván �ược bo góc �ảm bảo an toàn

Khung bàn thiết kế hình thang kiểu dáng �ộc �áo, mới lạ

Ván
Table top plank

VNH0750V D786/447xR450 129,000
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Student chair frame with backrest

KHUNG GHẾ SẮT HỌC SINH LƯNG TỰA

Student chair frame with backrest

www.vinahardware.com

2302.1.21594 Khung ghế 415x415x440 183,000 

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)(mm)
Material Price

Chair frame
Thép
Steel

KHUNG GHẾ SẮT HỌC SINH LƯNG TỰA

The innovative combination of the chair frame and 
backrest is eye-catching due to its unique design.

Cấu tạo khung ghế chắc chắn, thiết 
kế bo tròn uyển chuyển, tinh tế

Sự kết hợp mới lạ giữa khung ghế và mặt lưng tựa, thu 
hút người nhìn bởi sự �ộc �áo

The product is designed to be detachable, consisting of 
the chair frame and the backrest panel.

The chair frame is robustly built, 
featuring a smoothly rounded, 
refined design.

Conveniently, there is an additional integrated 
compartment for storage designed alongside 
the chair.

Sản phẩm �ược thiết kế tháo rời 
gồm phần khung ghế và tấm lưng 
tựa 

Tiện lợi khi có thêm ngăn �ể �ồ thiết kế tích hợp 
cùng ghế

VNH1310205Lưng tựa 258,000 
The chair backrest 

panel

Sơn PU
PU paint
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Table frame made of steel, powder-coated in gray

KHUNG BÀN SẮT, SƠN XÁM TĨNH ĐIỆN

Table frame made of steel, powder-coated in gray

www.vinahardware.com

2300.1.10694Khung bàn  D1190xR450xC715 839,802 

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)(mm)
Material Price

Chair frame
Thép
Steel

KHUNG BÀN SẮT, SƠN XÁM TĨNH ĐIỆN

Good load capacity

Good stability

Easy folding

Bánh xe dễ dàng xoay 360 �ộ
360 allround free steering

Tải trọng cao

Ổn �ịnh

Dễ dàng gấp gọn

Tiết kiệm không gian
Place saving

VNH1200600389EV Ván D1200xR600 195,000 
Table top plank

Thép
Steel

0
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Compact folding table frame, with a covered apron

KHUNG BÀN XẾP GỌN, CÓ YẾM CHE

Compact folding table frame, with a covered apron

www.vinahardware.com

2300.1.75494
Khung bàn  D1520xR715xC450 1,195,000

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)(mm)
Material Price

Chair frame
Thép
Steel

KHUNG BÀN XẾP GỌN , CÓ YẾM CHE 

Easy folding and place saving

Thiết kế yếm che phía trước tinh tế, tạo cảm 
giác ngồi thoải mái
The elegant front apron design provides a 
comfortable seating experience

Dễ dàng gấp gọn, tiết kiệm không gian

Dùng làm bàn giáo viên, bàn học sinh, bàn 
làm việc cá nhân,... �ều rất phù hợp
Suitable for use as a teacher's desk, student 
desk, personal workstation, etc

VNH140075034V Ván D1400xR750 545,000 
Table top plank

MDF

Trắng
White

Xám
Gray

Đen
Black
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Chair frame with metal backrest panel

KHUNG GHẾ LƯNG TỰA MÂM SẮT

Chair frame with metal backrest panel

www.vinahardware.com

2302.1.44406 
Khung ghế  D440xR400xC840 505.000

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)(mm)
Material Price

Chair frame
Thép
Steel

KHUNG GHẾ LƯNG TỰA MÂM SẮT

Material: Thick, sturdy, powder-coated iron

Thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển
Compact design, easy to move

Chất liệu sắt sơn tĩnh �iện, dày dặn, chắc chắn

Có thể kết hợp với nhiều loại bàn kiểu cách 
khác nhau mà vẫn tạo nên một tổng thể hoàn 
hảo cho căn phòng.
It can be combined with various styles 
of tables to create a perfect overall 
look for the room.
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Phun sơn tĩnh �iện giúp bảo vệ kim loại 
bên trong, không bị oxi hóa bề mặt khi sử 
dụng ngoài trời hay �iều kiện ẩm thấp

CHAIR - FRAME FOR THE GARDEN 
GHẾ - KHUNG GHẾ SẮT SÂN VƯỜN

GHẾ - KHUNG GHẾ SẮT SÂN VƯỜN
CHAIR - FRAME FOR THE GARDEN 

www.vinahardware.com

The design of the face and back 
of the chair is created by careful-
ly made iron spokes to bring a 
sense of ventilation, not being 
secretive when sitting.

Powder coating helps protect the metal 
inside, not oxidizing the surface when used 
outdoors or in humid conditions.

 The luxurious black tone is suitable for co�ee 
chairs, outdoor chairs, balcony chairs, 
terrace chairs,...

Tông màu �en sang trọng phù hợp làm 
ghế cà phê, ghế ngoài trời, ghế ban công, 
ghế sân thượng…

Thiết kế mặt và lưng ghế tựa 
tạo bởi các nan sắt �ược làm 
kỹ lưỡng mang lại cảm giác 
thông thoáng, không bị bí 
bách mỗi khi ngồi.

2302.1.20226Ghế C450 373,500 Cái
Piece

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm
Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

Chair
Thép
Steel
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www.vinahardware.com

CÔNG TY CỔ PHẦN SX XNK VINAHARDWARE
VINAHARDWARE IMEX., JSC

Hotline: +84 348 959 559

Email: sales@vinahardware.com

Website: www.vinahardware.com

Xưởng sản xuất: Vĩnh Phú 17, Thuận An, Bình Dương
Factory: Vinh Phu 17A, Vinh Phu Ward, Thuan An, Binh Duong

Tổng kho phân phối + Showroom: 

180B Binh Duong Boulevard, Dong Ba Quarter, Binh Hoa Ward, Thuan An City, Binh Duong
180B Đại lộ Bình Dương, KP. Đông Ba, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương

www.hoadathardware.com|

HOA ĐẠT - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CỦA VINAHARDWARE 
HOA DAT - DISTRIBUTION AGENT OF VINAHARDWARE

Hotline: +84 986 799 930
Website: www.phukiennganhgo.com

Email: kinhdoanh@dungcucongnghiep.com

VNH
VINAHARDWARE IMEX., JSCVINAHARDWARE IMEX., JSC


